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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 01/04/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.6 21:13 01:00
3.8 03:42 07:00
1.7 09:33 13:00
3.7 15:02 18:00
0.4 21:54 01:45
3.7 04:42 08:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Sơn ANBIEN SKY 8.8 172 18,852 P/s3 - CL C 03:30 //0700 A3-A5

2 Uy - Giang LITTLE ATHINA 9.6 172 19,129 P/s3 - CL7 09:30 //1300 A1-A6

3 Đ.Minh HEUNG A HOCHIMINH 10.2 172 17,791 P/s3 - CL5 03:30 //0700 A2-A5

4 A.Tuấn SITC HAODE 9.4 172 19,011 P/s3 - CL1 03:30 //0700

5 Đ.Long - Duy ADONIS 10.1 186 29,914 P/s3 - CL6 09:30 //1200 A1-A6

6 T.Tùng -
M.Cường CMA CGM ESCURIAL 9.9 205 32,200 P/s3 - CL3 13:30 // A2-A5

7 P.Tuấn - Quang BAL PEACE 8.7 182 17,887 P/s3 - CL C 13:30 //1630 A1-A3

8 N.Minh KMTC SHANGHAI 10.4 188 20,815 P/s3 - CL1 13:30 //1630 A2-A6

9 Nghị MAERSK DHAKA 9.8 186 33,700 P/s3 - CL5 14:30 //1830 A5-A6

10 Phú - Chính EVER WIN 8.7 172 27,145 P/s3 - CL7 22:30 //0200 A1-A3

11 V.Tùng POS HOCHIMINH 8.6 173 18,085 P/s3 - CL6 22:00 Máy chỉ
chạy TB

12 T.Hùng INSIGNIA 5.9 181 30,277 P/S - CR 06:30 Cruise 990+MP01

13 T.Hùng INSIGNIA 5.9 181 30,277 CR - P/S 15:30 Cruise 990+MP01

14 V.Hải WHITE DRAGON 8 172 17,225 P/s3 - CL4 02:30 ĐX,//0230


